Khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế.
  - Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1. 
++Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm
++ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính nếu cá nhân lựa chọn khai thuế một lần theo năm; hoặc chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán nếu cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán. 


++ Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản (trừ bất động sản tại Việt Nam) nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Cá nhân có thu nhập từ cho thuê bất động sản tại Việt Nam nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê.
+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế:
++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.
++ Trường hợp hồ sơ được nộp đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả nếu có kết quả) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.
  - Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;
+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
+ Hoặc gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

  ++ Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân) mẫu số 01/TTS theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Phụ lục II - Danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

  ++ Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng) mẫu số 01-1/BK-TTS theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Phụ lục II - Danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

++ Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

++ Bản sao Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi Cục Thuế
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

 - Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

  ++ Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân) mẫu số 01/TTS theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Phụ lục II - Danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

  ++ Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng) mẫu số 01-1/BK-TTS theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Phụ lục II - Danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019;

+ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

+ Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;
+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
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   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN


(Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân)

Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế/ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự:
         


Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế:


[01] Kỳ tính thuế: 


  [01a] Năm ... 

             [01b] Kỳ thanh toán: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ngày ... tháng ... năm ...


 
  [01c] Tháng ... năm ...



  [01d] Quý ... năm ... (Từ tháng .../... đến tháng .../... )

[02] Lần đầu:                       [03] Bổ sung lần thứ: …

[04]Người nộp thuế:…….........………....………...………………........................................

		           [05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		





[06] Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………..

[07] Điện thoại:……...............…….[08] Fax:……….……….... [09] Email:….…...………..

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam):…………………………………..

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): …………………………

[12] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:

[12a] Ngày sinh:....…./....…/…............         [12b] Quốc tịch: …………………….


[12c] Số CMND/CCCD:………….[12c.1] Ngày cấp:………........[12c.2] Nơi cấp:…….......


Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:


[12d] Số hộ chiếu:………………..[12d.1] Ngày cấp:……………[12d.2] Nơi cấp:………….


[12đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài): ………..


[12đ.1] Ngày cấp:….……....[12đ.2] nơi cấp:……….…


[12e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài):…………..


[12e.1] Ngày cấp:…..……....[12e.2] Nơi cấp:…………


[12f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: ...…..


[12f.1] Ngày cấp: ….………[12f.2] Nơi cấp: …….…..


[12g] Nơi đăng ký thường trú: 


[12g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …….………. 


[12g.2] Phường/xã/Thị trấn:………….


[12g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………….

[12g.4] Tỉnh/ Thành phố: ………


[12h] Chỗ ở hiện tại: ………………………………

[12h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………..


[12h.2] Phường/xã/Thị trấn:……………………....................


[12h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………..


[12h.4] Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………


[12i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): Số:................


[12i.1] Ngày cấp: …/…/…    [12i.2] Cơ quan cấp:................................................


[12k] Vốn kinh doanh (đồng):…….................................

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………..................................................

		           [14] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		





[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................ngày....../......./......................................................

[16] Tổ chức khai, nộp thuế thay (nếu có):………………………………………………..

		           [17] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		





[18] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………......

[19] Điện thoại: .....................  [20] Fax: .................. [21] Email: ...........................................

[22] Văn bản uỷ quyền (nếu có): Số……………ngày……tháng……năm……......................


Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ

		[23]

		



		2

		Tổng doanh thu tính thuế 

		[24]

		



		3

		Tổng số thuế GTGT phải nộp

		[25]

		



		4

		Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

		[26]

		



		5

		Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thoả thuận tại hợp đồng (nếu có)

		[27]

		



		6

		Tổng số thuế TNCN phải nộp từ nhận tiền phạt, bồi thường (nếu có)

		[28]

		



		7

		Tổng số thuế TNCN phải nộp [29]=[26]+[28]

		[29]

		





(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên: ……………………


Chứng chỉ hành nghề số:.................

		..., ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)





Mẫu số: 01/TTS



(Ban hành kèm theo Thông tư số    40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
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Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Kèm theo tờ khai 01/TTS áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản

trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng)


		[01] Kỳ tính thuế: 

		[01a] Năm ... 


[01b] Kỳ thanh toán: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...





[02] Lần đầu:                        [03] Bổ sung lần thứ:…

[04]Người nộp thuế:…….........………....………...……………….......................


		            [05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		





Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

		STT




		Họ tên bên thuê tài sản

		Mã số thuế bên thuê tài sản

		Loại tài sản

		Số hợp đồng

		Ngày hợp đồng

		Mục đích sử dụng tài sản thuê

		Bên thuê có đầu tư xây dựng cơ bản

		Địa chỉ bất động sản cho thuê

		Diện tích sàn cho thuê

		Kỳ thanh toán

		Số tháng cho thuê của hợp đồng

		Tổng giá trị hợp đồng

		Doanh thu bình quân tháng của hợp đồng

		Cá nhân thuộc diện phải nộp thuế

		Doanh thu tính thuế trong kỳ

		Số thuế GTGT phải nộp

		Số thuế TNCN phải nộp



		

		

		

		Bất động sản

		Động sản

		

		

		

		

		

		

		Từ ngày/ tháng/ năm

		Đến ngày/ tháng/ năm

		Giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế



		

		

		

		

		

		

		



		[06]

		[07]

		[08]

		[09]

		[10]

		[11]

		[12]

		[13]

		[14]

		[15]

		[16]

		[17]

		[18]

		[19]

		[20]

		[21]

		[22]

		[23]

		[24]

		[25]

		[26]



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		□

		

		

		



		1.1

		Kỳ thanh toán 1 của Hợp đồng 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Kỳ thanh toán 2 của Hợp đồng 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		Kỳ thanh toán ... của Hợp đồng 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.n

		Kỳ thanh toán cuối cùng của Hợp đồng 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		□

		

		

		



		2.1

		Kỳ thanh toán 1 của Hợp đồng 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Kỳ thanh toán 2 của Hợp đồng 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		Kỳ thanh toán ... của Hợp đồng 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.n

		Kỳ thanh toán cuối cùng của Hợp đồng 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		□

		

		

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


 Họ và tên: ……………………………..

 Chứng chỉ hành nghề số:......................

		…, ngày  ... tháng … năm …


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)







Mẫu số: 01-1/BK-TTS



(Ban hành kèm theo Thông tư số    40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
















